
 

 

 
 

 

Trường Đại học Phenikaa xin gửi tới các Thầy/ Cô lời chào trân trọng! 

Chúng tôi rất mong có thể kết nối với Quý trường để giới thiệu tới các em học sinh của 

Trường một cơ hội tiếp cận đại học chất lượng cao, các ngành học dẫn đầu xu hướng 

nghề nghiệp, với mức chi phí hợp lý.  

Trường Đại học Phenikaa là thành viên của Tập đoàn Phenikaa – Tập đoàn công nghệ 

và Công nghiệp hàng đầu Việt Nam, Trường Đại học Phenikaa được xây dựng theo các 

chuẩn mực quốc tế, với tầm nhìn trở thành một đại học định hướng đổi mới sáng tạo, 

xuất sắc trong đào tạo, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, khởi nghiệp và hướng 

nghiệp; nơi đánh thức và hiện thực hóa tiềm năng; luôn gắn kết chặt chẽ với nhu cầu 

phát triển và tạo ra giá trị mới cho cộng đồng.  

Email này tổng hợp lại một số thông tin cần biết về Trường Đại học Phenikaa, hy vọng 

sẽ hữu ích trong quá trình tìm hiểu và lựa chọn trường đại học của học sinh; các bậc 

Phụ huynh; Thầy/ Cô giáo trong quá trình định hướng, tư vấn cho con, em mình 

 

 
 

 

 A. CÁC NGÀNH / CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO  
Trường Đại học Phenikaa tuyển sinh 4942 chỉ tiêu cho 36 ngành/chương trình đào tạo 

với 05 phương thức xét tuyển:  



Năm học 2021-2022,Trường Đại học Phenikaa bắt đầu nhận hồ sơ xét tuyển liên tục từ 
tháng 3/2021 và kết thúc nhận hồ sơ theo kế hoạch của Bộ GD-ĐT 
Vui lòng tham khảo danh sách ngành học và học phí tham khảo năm học 2022 dưới 
đây. 
 
 

Ngành học Mã xét 
tuyển 

Chỉ tiêu  Học phí trung bình* 
(triệu đồng/ năm) 

 

KHỐI NGÀNH KỸ THUẬT&CÔNG NGHỆ 

1. Công nghệ sinh học BIO1 60 20 

2. Kỹ thuật hóa học CHE1 60 20 

3. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa EEE1 120 27 

4. Kỹ thuật y sinh (Điện tử y sinh) EEE2 95 24 

5. Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (Hệ thống 
nhúng thông minh và IoT) 

EEE3 95 
24 

6. Kỹ thuật robot và trí tuệ nhân tạo (Đào 

tạo song ngữ Việt - Anh) EEE-A1 72 
32 

7. Công nghệ thông tin ICT1 242 27 

8. Công nghệ thông tin Việt Nhật ICT-VJ 120 32 

9. Trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu ICT-AI 110 32 

https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-cong-nghe-sinh-hoc
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-ky-thuat-hoa-hoc
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-ky-thuat-y-sinh
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-dien-tu-vien-thong-thiet-ke-vi-mach-he-thong-nhung-va-iot
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-dien-tu-vien-thong-thiet-ke-vi-mach-he-thong-nhung-va-iot
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-tri-tue-nhan-tao-va-robot
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/ky-thuat-dieu-khien-va-tu-dong-hoa-tri-tue-nhan-tao-va-robot
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-cong-nghe-thong-tin
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-cong-nghe-thong-tin-viet-nhat
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-tri-tue-nhan-tao-va-khoa-hoc-du-lieu


10. Khoa học máy tính (Đào tạo tài năng) ICT-TN 30 32 

11. Kỹ thuật cơ điện tử MEM1 120 24 

12. Kỹ thuật cơ khí MEM2 110 24 

13. Vật liệu tiên tiến và công nghệ nano MSE1 60 20 

14. Vật liệu thông minh và trí tuệ nhân tạo MSE-AI 30 24 

15. Kỹ thuật ô tô VEE1 130 27 

16. Cơ điện tử ô tô VEE2 110 32 

17. Vật lý tài năng FSP1 30 20 

KHỐI NGÀNH KINH TẾ-KINH DOANH 

18. Quản trị kinh doanh FBE1 500 

28 
19. Kế toán FBE2 250 

20. Tài chính - Ngân hàng FBE3 66 

21. Quản trị nhân lực FBE4 66 

22. Luật kinh tế FBE5 66 28 

23. Kinh doanh quốc tế  (Các môn chuyên 

ngành học bằng tiếng Anh) FBE6 100 
42 

 

KHỐI NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI 

24. Ngôn ngữ Anh FLE1 250 
20 

25. Ngôn ngữ Trung Quốc FLC1 165 20 

26. Ngôn ngữ Hàn Quốc FLK1 165 20 

27. Ngôn ngữ Nhật FLJ1 200 20 

28. Quản trị du lịch FTS1 220 26 

29. Kinh doanh Du lịch số FTS3 100 26 

30. Hướng dẫn Du lịch quốc tế FTS4 120 26 

31. Quản trị khách sạn FTS2 220 26 

KHỐI NGÀNH SỨC KHỎE 

https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-khoa-hoc-may-tinh-dao-tao-tai-nang
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-ky-thuat-co-dien-tu
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-co-khi
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-cong-nghe-vat-lieu
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-cong-nghe-vat-lieu-vat-lieu-thong-tin-va-tri-tue-nhan-tao
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-ky-thuat-o-to
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-o-to-co-dien-tu-o-to
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-vat-ly-tai-nang
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-quan-tri-kinh-doanh
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-ke-toan
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-tai-chinh-ngan-hang
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-tri-nhan-luc
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-luat-kinh-te
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-kinh-doanh-quoc-te-cac-mon-chuyen-nganh-hoc-bang-tieng-anh
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-kinh-doanh-quoc-te-cac-mon-chuyen-nganh-hoc-bang-tieng-anh
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-ngon-ngu-anh
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ngon-ngu-trung-quoc
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-ngon-ngu-han-quoc
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ngon-ngu-nhat
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tai-nganh-du-lich-quan-tri-du-lich
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tao-nganh-kinh-doanh-du-lich-so
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-huong-dan-du-lich-quoc-te
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-quan-tri-khach-san


32. Điều dưỡng NUR1 270 
 

20 

33. Dược học PHA1 270 
 

30 

34. Kỹ thuật phục hồi chức năng RET1 60 
 

24 

35. Kỹ thuật xét nghiệm y học MTT1 60 
 

24 

36. Y khoa MED1 200 
 

75 

  
*Học phí: Là mức thu đã được Tập đoàn Phenikaa và Nhà trường hỗ trợ giảm 20% học 
phí; Riêng ngành Y khoa: học phí khóa đầu tiên-K16 đã được hỗ trợ giảm 50% cho năm 
thứ nhất (từ năm thứ 2 hỗ trợ giảm 40% nhưng không quá 5 năm) 
 

 

 

B. ĐIỀU KIỆN TUYỂN SINH  

Điều kiện xét tuyển: thí sinh đủ tiêu chuẩn công nhận tốt nghiệp THPT của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo, đồng thời đáp ứng đủ điều kiện theo từng phương thức xét tuyển TẠI ĐÂY 

 

 

C. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG 
 
Quỹ học bổng dành cho sinh viên nhập học đại học chính quy năm 2022 vào Trường 
Đại học Phenikaa được thành lập từ nhiều nguồn: Tài trợ từ Tập đoàn Phenikaa; tài trợ 
từ các công ty thành viên của Tập đoàn Phenikaa; tài trợ từ các doanh nghiệp, đối tác; 
tài trợ từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các đối tác quốc tế với tổng giá trị 
trên 50 tỷ đồng. 

https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-dieu-duong
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-duoc
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-phuc-hoi-chuc-nang
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-ky-thuat-xet-nghiem-y-hoc
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao/dao-tao-dai-hoc/chuong-trinh-dao-tao-nganh-y-khoa
https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/tuyen-sinh/tin-tuyen-sinh/thong-tin-tuyen-sinh-dai-hoc-chinh-quy-nam-2022?fbclid=IwAR3yuzEMlPSvhIul0vDQil-szg9YRW-fY7DiFEZokJxIt4hURjetmurVCaI


 

Để tìm hiểu về giá trị và tiêu chí xét duyệt của từng hạng mục học bổng, vui lòng tham 
khảo TẠI ĐÂY 
 

 

 

D. CÁCH THỨC NỘP HỒ SƠ 
Bước 1: Xét trực tuyến tại http://tuyensinh.phenikaa-uni.edu.vn/  
Bươc 2: Hoàn thành hồ sơ bản cứng theo quy định và gửi về Trường Đại học Phenikaa.  
 

 

 

Để được tư vấn chi tiết về chương trình học, quy trình tuyển sinh hoặc thông tin chung 
về Trường Đại học Phenikaa, các Thầy/ Cô, Quý Phụ huynh và Học sinh vui lòng liên hệ 
Trường Đại học Phenikaa theo thông tin phía dưới.  
Chúng tôi gửi kèm trong email này là các thông tin giới thiệu về tiềm lực Đào tạo - 

Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Phenikaa để Thầy/ Cô nắm được thông tin. 

● Tài liệu giới thiệu Trường  

● TVC giới thiệu Trường 

 
Rất mong nhận được sự hỗ trợ của Quý trường. 
Trân trọng,  

Trường Đại học Phenikaa 
 

 

 
 

https://phenikaa-uni.edu.vn/vi/post/tuyen-sinh/tin-tuyen-sinh/chinh-sach-hoc-bong-va-ho-tro-tai-chinh-nam-2022
http://tuyensinh.phenikaa-uni.edu.vn/
https://drive.google.com/file/d/1gfbSI1KwyZtA3WETg-kJv4J3FsVgw5D4/view
https://drive.google.com/file/d/1gfbSI1KwyZtA3WETg-kJv4J3FsVgw5D4/view
https://www.youtube.com/watch?v=OIZb5xRGvCI&feature=emb_logo


 


